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 - Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngu  n Ti n T nh v   ng Ngu  n  u   h n; 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Th  Thu   ung – Thư ký Tòa án nhân dân 

hu ện Đắk Mil. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên tòa: B  

Niê Đoan Trinh – Kiểm sát viên. 

 Ngày 26/11/2021, tại trụ sở To  án nhân dân hu ện Đắk Mil mở phiên to  

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 63/2021/TLST-HS ngày 16/11/2021 theo 

qu  t đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 59/2021/QĐXXST-HS ngày 16/11/2021 đối với 

các b  cáo: 

 1. Lê Minh Th, sinh năm 2003; tại t nh Đắk N ng; nơi đăng ký HKTT v  

trú tại: T  dân phố  , th  tr n Đắk Mil, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk N ng; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Lê Văn  , sinh năm 1974 v  bà Lê H  Th  T, 

sinh năm 1982; c ng trú tại: T  dân phố  , th  tr n Đắk Mil, hu ện Đắk Mil, t nh 

Đắk N ng; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 07/5/2021, b    ng an hu ện Đắk Mil, 

t nh Đắk N ng xử phạt 1.500.000 đồng về h nh vi trộm cắp t i sản; b  bắt tạm giữ 

từ ng   02/8/2021, hiện đang tạm giam tại Nh  tạm giữ   ng an hu ện Đắk Mil – 

   m t. 

 2. Nguyễn Xuân Ph, sinh năm 1997; tại t nh Nghệ  n; nơi đăng ký HKTT 

v  trú tại: Thôn Đ, xã L, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk N ng; nghề nghiệp: Làm nông; 

trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: 

Việt Nam; con ông Ngu  n Xuân N (đã ch t) v  bà Lâm Th  Kim Y, sinh năm 

1972; c ng trú tại: Thôn Đ, xã L, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk N ng; tiền án, tiền sự: 

Không; b  bắt tạm giữ từ ng   02/8/2021, hiện đang tạm giam tại Nh  tạm giữ   ng 

an hu ện Đắk Mil -    m t. 

- Bị hại: Anh Ngu  n Đức X, sinh năm 1972 – Vắng m t; 
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Đ a ch : Th n Đ, xã L, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk Nông. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Ngu  n Văn Tr, sinh năm 1989 – Vắng m t; 

Đ a ch : Th n S, xã V, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk Nông. 

 h  Lâm Th  Kim Kh, sinh năm 1985 –    m t; 

Đ a ch : Th n Đ, xã L, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk Nông. 

 h  Lâm Th  Kim Y, sinh năm 1979 – Vắng m t; 

Đ a ch : Th n Đ, xã L, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk Nông. 

- Người làm chứng:  

Anh Vũ Văn Q, sinh năm 1994 – Vắng m t; 

Đ a ch : T  dân phố  , th  tr n Đắk Mil, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk Nông. 

Anh Trần Th  M, sinh năm 1998 – Vắng m t; 

Đ a ch : Th n Đ, xã L, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk Nông. 

 h  Võ Th  Thanh L, sinh năm 1992 – Vắng m t; 

Đ a ch : Th n Đ, xã L, hu ện Đắk Mil, t nh Đắk Nông. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các t i liệu c  trong vụ án v  di n bi n tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

t m tắt như sau: 

 o bi t nh   ng Ngu  n Đức X (sinh năm 1972) tại th n Đ, xã Đ, hu ện Đắk 

Mil, t nh Đắk N ng c  nhiều câ  Mai cảnh nên Lê Minh Th (sinh ngày 28/01/2003) 

nả  sinh ý đ nh trộm cắp bán l  tiền tiêu x i. Đ n khoảng 23 giờ 00 phút ng   

30/7/2021, Lê Minh Th đi bộ đ n nh  Ngu  n Xuân Ph (sinh năm 1997) nhờ Ph chở 

đi trộm cắp t i sản thì được Ph đồng ý. Ngu  n Xuân Ph điều khiển xe m  t  biển 

số 48E1-262.94 (xe của b  Lâm Th  Kim Y, l  mẹ của Ngu  n Xuân Ph) chở Th 

đ n nh  anh Ngu  n Đức X thì để Th ở lại, còn Ph điều khiển xe đi về nh . Lê Minh 

Th đi bộ v o sân nh   ng Xanh nh  được 03 câ  Mai cảnh rồi đưa ra để ngo i bờ 

r o sát mép đường nhựa, sau đ  đi bộ về nh  Ngu  n Xuân Ph để ngủ. Đ n khoảng 

05 giờ 00 phút ngày 31/7/2021, Th nhờ Ph điều khiển xe m  t  biển số 48E1-262.94 

chở đ n l   03 câ  Mai m  Th trộm cắp được đ n bán cho Lê Văn Trọng  được 

1.500.000 đồng. Sau đ , h nh vi của Lê Minh Th, Ngu  n Xuân Ph b   ơ quan 

 ảnh sát điều tra   ng an hu ện Đắk Mil phát hiện v  bắt giữ để xử lý theo qu  

đ nh của pháp luật. Tại  ơ quan điều tra, Lê Minh Th, Ngu  n Xuân Ph đã khai 

nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình.  

Tại k t luận đ nh giá t i sản số 24/KL-HĐĐGTS ng   06/8/2021 của Hội đồng 

đ nh giá t i sản trong tố tụng hình sự hu ện Đắk Mil, t nh Đắk N ng k t luận 01 câ  

Mai, loại Mai  úc, cao 102m, tán rộng 90cm, c  t ng 11 nhánh c nh c  giá tr  l  
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6.000.000 đồng; 01 câ  Mai, loại Mai  úc, cao 83cm, tán rộng 59cm, c  t ng 9 

nhánh c nh c  giá tr  l  7.000.000 đồng; 01 câ  Mai loại Mai  úc, cao 98cm, tán 

rộng 96cm, c  t ng 10 nhánh c nh c  giá tr  l  6.000.000 đồng. T ng cộng 

19.000.000 đồng.  

Bản cáo trạng số 66/Ctr-VKS ngày 16/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

hu ện Đắk Mil đã tru  tố b  cáo Lê Minh Th v  Ngu  n Xuân Ph về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, b  cáo Lê Minh Th v  Ngu  n Xuân Ph đã khai nhận to n bộ 

h nh vi phạm tội của mình đúng như nội dung Bản cáo trạng tru  tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Đắk Mil giữ qu ền c ng tố tại phiên tòa 

phát biểu quan điểm luận tội, sau khi phân tích, đánh giá tính ch t của vụ án, chứng 

minh h nh vi phạm tội của b  cáo cũng như các tình ti t tăng n ng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự v n giữ ngu ên qu  t đ nh tru  tố b  cáo Lê Minh Th v  Ngu  n 

Xuân Ph về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự v  đề 

ngh  Hội đồng xét xử tu ên bố b  cáo Lê Minh Th v  Ngu  n Xuân Ph phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

Về hình phạt:  

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 v  Điều 38 của 

Bộ luật hình sự, xử phạt b  cáo Lê Minh Th từ 09  Ch n  đ n 12     i hai  tháng 

t . Thời hạn ch p hành hình phạt tù tính từ ngày b  bắt tạm giữ, tạm giam ngày 

02/8/2021. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 v  Điều 38 của 

Bộ luật hình sự, xử phạt b  cáo Ngu  n Xuân Ph từ 06 ( áu) đ n 09 (Ch n) tháng t . 

Thời hạn ch p hành hình phạt tù tính từ ngày b  bắt tạm giữ, tạm giam ngày 

02/8/2021. 

Về trách nhiệm dân sự: B  hại v  người c  qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan kh ng 

 êu cầu các b  cáo bồi thường, nên kh ng xem xét giải qu  t. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng khoản 2 

Điều 47 Bộ luật hình sự. Ch p nhận  ơ quan  ảnh sát điều tra Công an huyện Đắk 

Mil đã trả lại: 03 cây Mai trên và xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, m u đen 

bạc, biển số 48E1-262.94 cho ông Nguy n Đức X và bà Lâm Th  Kim Y là các chủ 

sở hữu hợp pháp. 

Đối với Lê Văn Trọng, do không bi t 03 cây Mai là do các b  can trộm cắp 

được mà có, nên không c  căn cứ để xử lý theo qu  đ nh của pháp luật.   

Đối với bà Lâm Th  Kim Y, do không bi t các b  can sử dụng xe mô tô biển số 

48E1-262.94 vào việc phạm tội nên không xử lý theo qu  đ nh của pháp luật.  

Tại phiên tòa các b  cáo kh ng b o chữa, kh ng tranh luận m  ch  xin Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các b  cáo. 
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                              NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o t i liệu c  trong hồ sơ đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

[1]. Về hành vi, quy t đ nh tố tụng của  ơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Đắk Mil, t nh Đắk N ng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk 

Mil, t nh Đắk Nông, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qu  đ nh của Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiện tòa, b  cáo v  người có quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan 

kh ng c  người nào có ý ki n ho c khi u nại về hành vi, quy t đ nh của  ơ quan 

ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng.  o đ , các h nh vi, qu  t đ nh tố tụng 

của  ơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp. 

[2]. Lời khai nhận tội của các b  cáo tại phiên tòa ph  hợp với lời khai của b  

cáo tại cơ quan điều tra, đúng như di n bi n sự việc m  Viện kiểm sát nhân dân 

hu ện Đắk Mil đã tru  tố; lời khai của b  cáo ph  hợp với lời khai của b  hại, người 

c  qu ền lợi v  nghĩa vụ liên quan, ph  hợp với vật chứng thu giữ được, bản k t 

luận đ nh giá t i sản c ng với các t i liệu, chứng cứ khác c  trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra v  c ng bố c ng khai tại phiên tòa.  

 o đ , Hội đồng xét xử c  đủ cơ sở xác đ nh: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 

30/7/2021, Lê Minh Th nhờ Nguy n Xuân Ph điều khiển xe mô tô biển số 48E1 - 

262.94 chở đ n thôn Đ, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, t nh Đắk N ng để trộm cắp tài 

sản bán lây tiền tiêu x i thì được Ph đồng ý. Sau khi trộm cắp được 03 cây Mai của 

gia đình anh Nguy n Đức X, Lê Minh Th ti p tục nhờ Nguy n Xuân Ph chở đ n bán 

cho Lê Văn Trọng được 1.500.000 đồng. Theo k t luận đ nh giá t i sản số 24/KL-

HĐĐGTS ng   06/8/2021 của Hội đồng đ nh giá t i sản, t ng giá tr  của 03 cây Mai 

cảnh l  19.000.000 đồng.  

Xét quan điểm buộc tội v  đề ngh  của Kiểm sát viên tại phiên to  l  c  căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Như vậ , Hội đồng xét xử  c  đủ cơ sở pháp lý k t luận b  cáo Lê Minh Th và 

Ngu  n Xuân Ph đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm v  hình phạt được qu  

đ nh tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Điều 173 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Ng  i nào trộm cắp tài sản của ng  i khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

d ới 50.000.000 đồng hoặc d ới 2.000.000 đồng nh ng thuộc một trong các tr  ng 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm”. 

… 

 [3]. Xét tính ch t vụ án do các b  cáo gâ  ra thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,. 

các b  cáo Lê Minh Th và Ngu  n Xuân Ph l  người c  đầ  đủ năng lực h nh vi, 

nhận thức được qu ền t i sản của người khác l  b t khả xâm phạm, được pháp luật 

bảo vệ. Tuy nhiên, do lười bi ng lao động muốn c  tiền tiêu x i, các b  cáo c  h nh 
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vi lén lút trộm cắp của anh Ngu  n Đức X 03 câ  mai c  giá tr  19.000.000 đồng. 

Điều đ  thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, l m ảnh hưởng x u đ n tình hình 

an ninh trật tự tại đ a phương, gâ  tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng 

nhân dân. Vì vậ , cần xử phạt b  cáo mức án tương xứng với tính ch t, mức độ h nh 

vi do b  cáo gâ  ra mới c  tác dụng răn đe, giáo dục, cải tạo b  cáo trở Th công dân 

sống c  ích cho gia đình v  xã hội. 

[4]. Về tình ti t tăng n ng trách nhiệm hình sự:  ác b  cáo kh ng phải ch u tình 

ti t tăng n ng trách nhiệm hình sự. 

[5]. Về nhân thân: B  cáo Lê Minh Th c  nhân thân x u, ng   07/5/2021 b  

  ng an hu ện Đắk Mil, t nh Đắk N ng xử phạt 1.500.000 đồng về h nh vi trộm 

cắp t i sản. B  cáo Ngu  n Xuân Ph c  nhân thân tốt, chưa c  tiền án, tiền sự. 

[6]. Về tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các  b  cáo phạm tội lần đầu v  

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra v  tại phiên tòa các b  cáo 

đã Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải về h nh vi của mình; b  hại đã c  đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho b  cáo, nên cần áp dụng các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

qu  đ nh tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho b  cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật nh  nước ta. 

[7]. Trong vụ án n   c  hai b  cáo tham gia với vai trò đồng phạm giản đơn, 

trong đ  b  cáo Th l  người rủ rê, l i kéo b  cáo Ph, đồng thời l  người trực ti p vào 

nh   ng Xanh để thực hiện h nh vi trộm cắp 3 câ  mai; b  cáo Ph tham gia với vai 

trò đồng phạm giúp sức vận chu ển t i sản đã trộm cắp bán cho anh Lê Văn Trọng. 

 o đ , khi lượng khung hình phạt cần xem xét đ n vai trò, tính ch t ngu  hiểm cho 

xã hội của từng h nh vi v  nhân thân của từng b  cáo, xử phạt b  cáo mức hình phạt 

tương xứng mới c  tác dụng giáo dục, cải tạo b  cáo v  răn đe phòng ngừa chung cho 

xã hội. Hội đồng xét xử xét th  , cần xử phạt b  cáo Th mức án cao hơn b  cáo Ph là 

ph  hợp. 

[8]. Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, b  hại v  người c  qu ền 

lợi nghĩa vụ liên quan kh ng  êu cầu bồi thường, nên kh ng xem xét giải qu  t. 

[9]. Về vật chứng của vụ án:  ăn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng 

khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự.  h p nhận  ơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

huyện Đắk Mil đã ra qu  t đ nh xử lý vật chứng trả lại 03 cây Mai và xe mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại Wave, m u đen bạc, biển số 48E1-262.94 cho ông Nguy n Đức X 

và bà Lâm Th  Kim Y là các chủ sở hữu hợp pháp.  

[10]. Về một số v n đề khác: 

Đối với Lê Văn Trọng, do không bi t 03 cây Mai là do các b  cáo trộm cắp 

được mà có, nên không c  căn cứ để xử lý theo quy đ nh của pháp luật.  

Đối với bà Lâm Th  Kim Y, do không bi t các b  can sử dụng xe mô tô biển số 

48E1-262.94 vào việc phạm tội, nên không xử lý theo qu  đ nh của pháp luật.  

[11].  Về án phí:  ác b  cáo Lê Minh Th và Ngu  n Xuân Ph phải ch u án phí hình 

sự sơ thẩm theo qu  đ nh của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên 

                                              QUYẾT ĐỊNH                                                         

 1. Tu ên bố các b  cáo Lê Minh Th và Ngu  n Xuân Ph phạm tội  “Trộm cắp 

tài sản”. 

  p dụng khoản 1 Điều 173, điểm  i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự, xử phạt b  cáo Lê Minh Th 12     i hai  tháng t . Thời hạn ch p hành 

hình phạt tù tính từ ngày b  bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02/8/2021. 

  p dụng khoản 1 Điều 173, điểm  i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự, xử phạt b  cáo Ngu  n Xuân Ph 06   áu  tháng t . Thời hạn ch p hành 

hình phạt tù tính từ ngày b  bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02/8/2021. 

 2. Về trách nhiệm dân sự: B  hại v  người c  qu ền lợi nghĩa vụ liên quan 

kh ng  êu cầu, nên kh ng xem xét giải qu  t. 

 3. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng 

khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự.  h p nhận  ơ quan  ảnh sát điều tra   ng an 

hu ện Đắk Mil đã thu giữ v  trả lại 03 cây Mai cho ông Nguy n Đức X và xe mô tô 

nhãn hiệu Honda, loại Wave, m u đen bạc, biển số 48E1-262.94 cho bà Lâm Th  Kim 

Y là các chủ sở hữu hợp pháp (đ c điểm vật chứng theo biên bản trả lại đồ vật ngày 

10/8/2021).  

 4. Về án phí:   ăn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 23 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của 

Ủ  ban Thường vụ Quốc hội.  

 Buộc các b  cáo Lê Minh Th v  Ngu  n Xuân Ph m i b  cáo phải ch u 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 5. Về quyền kháng cáo: B  cáo, b  hại có quyền kháng cáo to n bộ bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo nội dung liên quan đ n quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời 

hạn 15 (mười lăm) ng   kể từ ngày nhận được bản án ho c bản án niêm y t theo 

qu  đ nh của pháp luật.  

 

Nơi nhận:  

- T N  t nh Đắk N ng; 

- VKSN  hu ện Đắk Mil; 

- Sở Tư pháp t nh Đắk Nông; 

-   ng an hu ện Đắk Mil;;  

- Chi cục TH  S hu ện Đắk Mil; 

- B  cáo; b  hại;  

- Người c  qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: VT v  HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 đ  ký v  đóng d u  
 

 

Trư ng Ngọc Thanh 

 


